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Bảng kết quả tổng kết thi hành và lý do bãi bỏ 
(Kèm theo Tờ trình số    /TTr-STP ngày    /4/2026 của Sở Tư pháp)
I. Văn bản bãi bỏ toàn bộ
	STT
	Văn bản
	Cơ quan ban hành
	Báo cáo tổng kết việc thi hành văn bản
	Lý do bãi bỏ
	Ghi chú

	LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	1. 
	Quyết định 2050/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 Về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	
	Hiện nay, nội dung quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố thực hiện theo Quyết định số 146/2025/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	

	LĨNH VỰC NỘI VỤ

	2. 
	Quyết định 1789/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007	 ban hành quy định về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
	UBND tỉnh Hải Dương
	Quyết định trên là cơ sở pháp lý đảm bảo việc phối hợp giữa các sở, ngành thành phố; UBND quận, huyện; UBND xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương (cũ).
Do bộ máy hành chính thay đổi, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, một số văn bản QPPL đã sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực pháp lý.
	- Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh: Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương thành thành phố mới có tên gọi là thành phố Hải Phòng.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025: Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức thành 02 cấp, gồm có: a) Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; b) Xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh.
- UBND thành phố đã ban hành các Công văn: số 2108/UBND-NVKTGS ngày 08/8/2025; số 3313/UBND-NVKTGS ngày 31/12/2025 thực hiện một số nội dung phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng sau khi hợp nhất, theo đó tiếp tục thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố thực hiện theo quy định của Trung ương và phân cấp tại Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 và Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024.
	

	3. 
	Quyết định 1293/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 Về việc quy định không uống rượu bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa các ngày làm việc
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	
	Hiên nay, quy định về không uống rượu bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa các ngày làm việc thực hiện theo Quyết định số 01/2026/QĐ-CTUBND ngày 06/01/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng
	

	4. 
	Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 Sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
	UBND tỉnh Hải Dương
	
	Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã hết hiệu lực tại Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 30/8/2025
	

	5. 
	Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND thành phố ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng
	
	Do bộ máy hành chính thay đổi, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, một số văn bản quy phạm pháp luật đã sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực pháp lý, thực tiễn đặt ra cần phải có quy tắc mới phù hợp với hiện tại. Do vậy, để tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, việc bổ sung một số nội dung về quy tắc ứng xử chung (thời gian làm việc, trang phục làm việc, tổ chức kỷ luật, sử dụng tài sản, phương tiện nhà nước, cơ quan) cho phù hợp thực tiễn là cần thiết.
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 01/2026/QĐ-CTUBND ngày 06/01/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng
	

	6. 
	Quyết định 10/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 Về số lượng và bố trí các chức vụ và chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Do bộ máy hành chính thay đổi, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, một số văn bản QPPL đã sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực pháp lý.
	+ Các căn cứ ban hành văn bản đã được thay thế, bãi bỏ bằng văn bản mới của Trung ương.
+ Về số lượng cán bộ, công chức cấp xã: Thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; theo đó kể từ ngày Nghị định số 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 01/8/2023), HĐND thành phố đã ban hành các Nghị quyết quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc thành phố Hải Phòng: Nghị quyết của HĐND thành phố: số 51/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc thành phố Hải Phòng năm 2024 và số 98/NQHĐND ngày 06/12/2024 quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc thành phố Hải Phòng năm 2025
+ Về việc bố trí các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của UBND thành phố ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể, quản lý, sử dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã; tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	

	7. 
	Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp do UBND tỉnh quản lý
	UBND tỉnh Hải Dương
	Hiện nay, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản mới về cán bộ công chức: Luật Cán bộ, công chức ngày 24/6/2025, Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (bãi bỏ một số Nghị định liên quan về công chức, cán bộ công chức cấp xã); Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.
	- Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh: Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương thành thành phố mới có tên gọi là thành phố Hải Phòng.
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025: Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức thành 02 cấp, gồm có: a) Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; b) Xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh.
- UBND thành phố đã ban hành các Công văn: số 2108/UBND-NVKTGS ngày 08/8/2025; số 3313/UBND-NVKTGS ngày 31/12/2025 thực hiện một số nội dung phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng sau khi hợp nhất, theo đó tiếp tục thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố thực hiện theo quy định của Trung ương và phân cấp tại Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 và Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024.
- Về quản lý công chức: Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 177/2025/QĐ-CTUBND ngày 01/10/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý công chức và phân cấp thực hiện các nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng
	

	8. 
	Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 Quy định về nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố 
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Trước khi hợp nhất, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) đã ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 71/2022/QĐ-UBND ngày 06/12/2022); Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (cũ) đã ban hành Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. Hiện nay, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản mới về cán bộ công chức: Luật Cán bộ, công chức ngày 24/6/2025, Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (bãi bỏ một số Nghị định liên quan về công chức, cán bộ công chức cấp xã); Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.
	- Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh: Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương thành thành phố mới có tên gọi là thành phố Hải Phòng.
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025: Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức thành 02 cấp, gồm có: a) Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; b) Xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh.
- Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố.
- Đã ban hành Quyết định số 177/2025/QĐ-CTUBND ngày 01/10/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý công chức và phân cấp thực hiện các nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng
	

	9. 
	Quyết định 71/2022/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Trước khi hợp nhất, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) đã ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 71/2022/QĐ-UBND ngày 06/12/2022); Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (cũ) đã ban hành Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. Hiện nay, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản mới về cán bộ công chức: Luật Cán bộ, công chức ngày 24/6/2025, Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (bãi bỏ một số Nghị định liên quan về công chức, cán bộ công chức cấp xã); Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.
	Đã ban hành Quyết định số 177/2025/QĐ-CTUBND ngày 01/10/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý công chức và phân cấp thực hiện các nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng
	

	10. 
	Quyết định 10/2022/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	- Trước khi sắp xếp thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương thành thành phố Hải Phòng (mới), thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương (cũ) đã ban hành quy định về nâng bậc lương do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể: tại thành phố Hải Dương (cũ), việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo Quy định số 01-Qđi/TU ngày 31/5/2018 của Tỉnh uỷ Hải Dương về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tại thành phố Hải Phòng (cũ), việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thực hiện theo Quyết định số 10/2022/QĐUBND ngày 28/02/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về việc ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày  01/8/2024 của Uỷ ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của thành phố Hải Phòng.
- Sau khi sắp xếp thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, cần thiết phải có một quy định chung là cơ sở để thực hiện việc bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thống nhất toàn thành phố Hải Phòng (mới); đồng thời sửa đổi quy định liên quan đến cấp huyện trước đây không còn phù hợp với quy định hiện hành.
	Đã ban hành Quyết định số 178/2025/QĐ-CTUBND ngày 01/10/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
	Văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy cần xử lý trước ngày 01/6/2026

	11. 
	Quyết định 80/2022/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 Ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động và phân cấp quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Trước khi sắp xếp, việc thực hiện quản lý hòa giải viên lao động và phân cấp quản lý hòa giải viên lao động tại 2 địa phương cũ đang thực hiện theo 02 văn bản khác nhau: thành phố Hải Phòng (cũ) thực hiện theo Quyết định số 80/2022/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động và phân cấp quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng; tỉnh Hải Dương (cũ) thực hiện theo Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Vì vậy, sau khi sắp xếp thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương thành thành phố Hải Phòng (mới), cần thiết phải có quy chế chung là cơ sở để có thực hiện việc quản lý hòa giải viên lao động và phân cấp quản lý hòa giải viên lao động tại thành phố Hải Phòng (mới).
	Đã ban hành Quyết định số Quyết định số 160/2025/QĐ-CTUBND  ngày 12/9/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hanh Quy chế quản lý hòa giải viên lao động và phân cấp quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	

	12. 
	Quyết định	26/2023/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng và trình tự bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện
	UBND tỉnh Hải Dương
	Hiện nay, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản mới về cán bộ công chức: Luật Cán bộ, công chức ngày 24/6/2025, Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (bãi bỏ một số Nghị định liên quan về công chức, cán bộ công chức cấp xã); Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.
	- Về tiêu chuẩn, điều kiện: Thực hiện theo Nghị định số 334/2025/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước
- Về số lượng: Thực hiện theo Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ).
- Về trình tự, thủ tục: Thực hiện theo Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Theo Khoản 4 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025): “Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau”.
Do vậy, cần thiết bãi bỏ Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND của UBND TP.
	

	13. 
	Quyết định 59/2023/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 Ban hành Quy chế phê duyệt, quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức thành phố
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Sau hợp nhất, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn bộ dữ liệu trên 43.000 hồ sơ CBCCVC từ tỉnh Hải Dương được tích hợp vào phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC của thành phố Hải Phòng, hình thành hệ thống Cơ sở dữ liệu CBCCVC thành phố Hải Phòng thống nhất với quy mô quản lý trên 87.000 hồ sơ CBCCVC. Đồng thời, việc tổ chức đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã làm thay đổi phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. Trên cơ sở đó cần có Quy chế quy định cụ thể về việc phê duyệt, quản lý, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của thành phố sau hợp nhất.
	Đã ban hành Quyết định số 182/2025/QĐ-CTUBND ngày 07/10/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế phê duyệt, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng.
	

	14. 
	Quyết định 14/2024/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 Sửa đổi, bổ sung một số quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	
	Đã ban hành Quyết định số 177/2025/QĐ-CTUBND ngày 01/10/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý công chức và phân cấp thực hiện các nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng
	

	15. 
	Quyết định 44/2024/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Sau khi ban hành Quyết định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng thực hiện  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo đúng quy định
	- Thực hiện tổ chức lại các Ban Quản lý dự án cấp thành phố thành 03 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ngày 14/01/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng (trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp) thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng.
- Theo Khoản 4 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025): “Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau”.
Do vậy, cần thiết phải bãi bỏ Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 21/11/2024  của UBND thành phố.
	

	16. 
	Quyết định	29/2025/QĐ-UBND ngày 16/02/2025 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện về thành tích, kết quả và sản phẩm cụ thể đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Sau khi ban hành, Quyết định đã được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện trong công tác rà soát tiêu chuẩn công chức lãnh đạo, quản lý phục vụ quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ. Việc áp dụng các tiêu chí về thành tích, kết quả và sản phẩm cụ thể đã góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch trong thực hiện công tác cán bộ.  Các đơn vị đã chủ động lồng ghép tiêu chí của Quyết định này để thực hiện công tác cán bộ đối với công chức lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan, đơn vị mình; bước đầu hình thành thói quen quản lý cán bộ lãnh đạo theo kết quả, sản phẩm đầu ra.
	- Ngày 21/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 334/2025/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước; theo đó quy định:
+ Điều 7 về Kết quả công tác: “Có thành tích, kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với sản phẩm cụ thể theo chức danh, nhiệm vụ được giao đối với công chức lãnh đạo, quản lý hoặc tiêu chí kết quả công tác cụ thể gắn với vị trí việc làm đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của bộ, ngành, địa phương nơi công tác; được cấp có thẩm quyền nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm gần nhất”.
+ Điều 29 về Hiệu lực thi hành:
“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (21/12/2025) và thay thế Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.
- Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND căn cứ Nghị định số 29/2024/NĐ-CP (đã hết hiệu lực thi hành); Nghị định số 334/2025/NĐ-CP đã ban hành quy định về nội dung tương tự. Theo Khoản 4 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025): “Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau”. Do vậy, cần thiết bãi bỏ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND của UBND TP. Đồng thời ngày 17/01/2026, UBND TP đã ban hành Công văn số 102/UBND-NVKTGS quy định việc áp dụng Nghị định số 334/2025/NĐ-CP đối với nội dung Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND.
	Áp dụng chung theo Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 30/8/2025

	17. 
	Quyết định 47/2025/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng


	UBND TP Hải Phòng (cũ)




	Sau khi ban hành Quyết định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng thực hiện  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo đúng quy định
	- Thực hiện tổ chức lại các Ban Quản lý dự án cấp thành phố thành 03 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ngày 14/01/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng (trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp) thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng.
- Theo Khoản 4 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025): “Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau”.
Do vậy, cần thiết phải bãi bỏ Quyết định số 47/2025/QĐ-UBND ngày 28/06/2025 của UBND thành phố.
	

	18. 
	Quyết định 48/2025/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Sau khi ban hành Quyết định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng thực hiện  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo đúng quy định.
	- Thực hiện tổ chức lại các Ban Quản lý dự án cấp thành phố thành 03 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ngày 14/01/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng.
- Theo Khoản 4 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025): “Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau”.
Do vậy, cần thiết phải bãi bỏ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 28/06/2025 của UBND thành phố.
	

	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	19. s
	Quyết định 2215/QĐ-UBND ngày 20/11/2000 Về vùng bảo vệ 1 nguồn nước sông Vật Cách - Khu vực Nhà máy nước Vật Cách - An Hải
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	- Quyết định 2215/QĐ-UBND ngày 20/11/2000 Về vùng bảo vệ 1 nguồn nước sông Vật Cách - Khu vực Nhà máy nước Vật Cách - An Hải được ban hành theo quy định tại khoản 8 Điều 15 Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30/12/1999 của Chính phủ để tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ đối với khu vực lấy nước sinh hoạt của nhà máy nước Vật Cách của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng.
- Hiện tại, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của Nhà máy nước Vật Cách hiện được thực hiện theo quy định của Luật tài nguyên nước và Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố.
	- Quyết định 2215/QĐ-UBND ngày 20/11/2000 được theo dõi tại danh mục văn bản quy phạm pháp luật, tuy nhiên không đảm bảo nội dung văn bản quy phạm pháp luật do phạm vi áp dụng là đối tượng cụ thể.
- Các căn cứ ban hành của Quyết định 2215/QĐ-UBND ngày 20/11/2000 đã hết hiệu lực: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Nghị định số 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ về bảo vệ môi trường.
	

	20. 
	Quyết định 1424/QĐ-UB ngày 04/7/2001 Về việc bảo vệ nguồn nước sông Đa Độ khu vực nhà máy nước Cầu Nguyệt - An Lão
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	- Quyết định 1424/QĐ-UB ngày 04/7/2001 Về việc bảo vệ nguồn nước sông Đa Độ khu vực nhà máy nước Cầu Nguyệt - An Lão của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng được ban hành theo quy định tại khoản 8 Điều 15 Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30/12/1999 của Chính phủ để tổ chức thực hiện các biện pháp bải vệ đối với khu vực lấy nước sinh hoạt của nhà máy nước Cầu Nguyệt.
- Hiện tại, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của Nhà máy nước Cầu Nguyệt hiện được thực hiện theo quy định của Luật tài nguyên nước và Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố.
	- Quyết định 1424/QĐ-UB ngày 04/7/2001 được theo dõi tại danh mục văn bản quy phạm pháp luật, tuy nhiên không đảm bảo nội dung văn bản quy phạm pháp luật do phạm vi áp dụng là đối tượng cụ thể.
- Các căn cứ ban hành của Quyết định 1424/QĐ-UB ngày 04/7/2001 đã hết hiệu lực: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Nghị định số 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ về bảo vệ môi trường.



	

	21. 
	Quyết định 735/2002/QĐ-UB ngày 21/3/2002	Ban hành Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
	UBND tỉnh Hải Dương
	Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 1.234 trang trại đạt tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trong đó có: 904 trang trại chăn nuôi; 166 trang trại thủy sản; 139 trang trại tổng hợp; 25 trang trại trồng trọt. Các trang trại được thống kê theo tiêu chí quy định tại Điều 3, Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT. Việc theo dõi, thống kê và chế độ báo cáo thực hiện theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT và Điều 4, Thông tư số 13/2025/TT-BNNMT.
	Các căn cứ ban hành Quyết định 735/2002/QĐ-UB ngày 21/3/2002 đã được thay thế: Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCKT ngày 23/6/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê về hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại đã được thay thế bởi Thông tư số 27/2011/TTBNNPTNT ngày 13/4/2011; Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 đã được thay thế bởi Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định tiêu chí kinh tế trang trại.
	

	22. 
	Quyết định 1654/2007/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 Ban hành quy định về quản lý và xây dựng nhà trông coi trên đất chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	UBND tỉnh Hải Dương
	Quyết định đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, giám sát việc xây dựng nhà trông coi trên đất nông nghiệp chuyển đổi; góp phần hạn chế tình trạng xây dựng công trình kiên cố, sử dụng đất không đúng mục đích; nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm từng bước được tăng cường; nhiều trường hợp xây dựng nhà trông coi không đúng quy định đã được lập biên bản, xử lý hoặc yêu cầu tháo dỡ theo thẩm quyền, qua đó góp phần giữ gìn kỷ cương pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, Quyết định ban hành đã lâu, đến nay không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
	Quyết định 1654/2007/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 xây dựng trên căn cứ: Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 và Nghị quyết số: 60/2006/NQ - HĐND ngày 08/12/2006 của UBND tỉnh Hải Dương;
Hiện tại, các căn cứ ban hành đã hết hiệu lực, nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và có sự thay đổi về thẩm quyền do việc sắp xếp, tổ chức bộ máy.

	

	23. 
	Quyết định 239/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 Về chính sách hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Quyết định 239/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 được xây dựng trên căn cứ:
- Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008.
- Các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố: số 1946/QĐ-UBND ngày 17/11/2010 về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng kinh phí do ngân sách địa phương cấp; số 1198/QĐ-UBND ngày 22/7/2008 về việc điều chỉnh chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Hiện tại, các căn cứ trên đã hết hiệu lực.
Các nội dung hỗ trợ đang thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường): Giai đoạn 2017 - 2025: Thực hiện hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh, công chống dịch theo Nghị định số 02/2017/NĐCP ngày 09/01/2017 của Chính phủ, Quyết định số 973/QĐ-TTg ngày 27/6/2019.
	- Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 1; Mục 2.2.2, Khoản 2, Điều 1; Đoạn 4 mục 2.2.2 khoản 2 Điều 1 Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 22/02/2012: Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 (Công bố tại Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 30/01/2021).
- Các nội dung hỗ trợ còn lại (đoạn 1,2,3 mục 2.2.2 khoản 2 Điều 1 Quyết định số 239/QĐUBND ngày 22/02/2012): Hiện áp dụng theo Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND ngày 13/11/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố.
	

	24. 
	Quyết định 2445/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc tổ chức triển khai các Dự án đầu tư về biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Từ thời điểm ban hành đến nay, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 06 Dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC), cụ thể:
(1) Dự án xây dựng Hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi phục vụ cấp nước cho huyện đảo Bạch Long Vỹ (giai đoạn 1).
[bookmark: OLE_LINK2](2) Dự án xây dựng Đường bao phía Đông Nam quận Hải An, đoạn từ khu vực chân cầu Rào đến vị trí giao với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
(3) Dự án giảm sóng ổn định bãi và trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển I.
(4) Dự án phục hồi và phát triển rừng phòng hộ ven biển, ven sông thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2020.
[bookmark: OLE_LINK1](5) Dự án trồng rừng phòng hộ phủ xanh đất trống đồi núi trọc thích ứng với biến đổi khí hậu huyện Bạch Long Vỹ.
(6) Dự án phục hồi và phát triển rừng ven biển tại quần đảo Cát Bà thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020.
	- Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 05/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, không quy định giao Ủy ban nhân dân thành phố ban hành “Quy chế phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư về biến đổi khí hậu”.
Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3275/BTNMT-KTTVBHĐKH ngày 26/8/2013 về việc triển khai Thông tư liên tịch số 03 hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn theo Chương trình SP-RCC, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và chủ đầu tư trong việc tổ chức triển khai dự án đầu tư biến đổi khí hậu.
- Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Văn kiện sửa đổi Khung chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC), Quyết định số 2044/QĐ-TTg ngày 27/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách năm 2016 (bổ sung), khung chính sách năm 2017 và văn kiện chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trường xanh giai đoạn 2016-2020: Chương trình SP-RCC kết thúc vào năm 2020, được gia hạn thêm 1 năm theo luật Đầu tư.
Do đó, sau năm 2021, các chương trình/dự án/đề án theo Quyết định số 1670 đã kết thúc hoàn toàn. Hiện nay các dự án liên quan đến BĐKH tại địa phương sẽ do địa phương tự thực hiện, kinh phí được cân đối từ nguồn Sự nghiệp bảo vệ môi trường.
	

	25. 
	Quyết định 07/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 Về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí lựa chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện Chương trình đầu tư, cải tạo, mở rộng dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Qua theo dõi, rà soát từ ngày Quyết định có hiệu lực đến nay, chưa có tổ chức, cá nhân nào đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 07/2017/QĐUBND, do đó chưa phát sinh hồ sơ, thủ tục có liên quan.
	- Các nội dung quy định tại Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 (đối tượng, nội dung) đã được quy định chi tiết tại nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu thực hiện dự án thuộc trường hợp phải đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.
- Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 22/8/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố (căn cứ ban hành) đã hết hiệu lực; Nội dung quy định về điều kiện tiêu chí dự án về địa bàn tối thiểu 03 xã không còn phù hợp với phạm vi cấp xã trong thực hiện chính quyền 02 cấp hiện nay
- Đối tượng được đầu tư, cải tạo, mở rộng dự án cấp nước sạch nông thôn đã được phê duyệt cụ thể trong phương án phát triển cấp nước tại Quy hoạch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 (Quyết định số 5455/QĐ -UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến 2050)
	

	26. 
	Quyết định 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 Về việc ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	- Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 xây dựng theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.
- Từ khi Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng (sau đây gọi là Quy định) ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố có hiệu lực đến năm 2023 đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung dẫn đến một số nội dung của Quy định cũng cần phải sửa đổi để phù hợp với quy định hiện hành, cụ thể:
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ và Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ; do đó, quy định về việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước (Điều 7 của Quy định) và cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, cấp lại, thu hồi giấy phép tài nguyên nước (Điều 8 của Quy định), đăng ký khai thác nước dưới đất (Điều 10 của Quy định) được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ;
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã bãi bỏ một số điều, khoản của Luật Tài nguyên nước và Luật Thủy lợi, cụ thể: (1) Khoản 1, Điều 169 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bãi bỏ Điều 37, điểm đ, Khoản 1 Điều 38 và Khoản 1 Điều 73 Luật Tài nguyên nước; (2) Khoản 2 Điều 169 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 44 và Điều 58 của Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 59/2020/QH14. Do đó, các nội dung về cấp phép xả nước thải vào nguồn nước và hệ thống công trình thủy lợi (Điều 9 của Quy định) đã không còn phù hợp với thực tế và cần được bãi bỏ.
Mặt khác, trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước của các Sở, ngành, địa phương cũng cần điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tế quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố (bãi bỏ quy định về cấp phép xả nước thải; bổ sung trách nhiệm về bảo vệ nguồn nước mặt, nước ngầm trên địa bàn thành phố...).
Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành  Quyết định số 51/2023/QĐ- UBND ngày 14/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố
	Ngày 29/12/2023, Bộ Tư pháp có Công văn số 6585/BTP-VĐCDPL về việc thông báo nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ sáu, trong Danh mục kèm theo công văn không có nội dung của Luật Tài nguyên nước năm 2023 yêu cầu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết các nội dung thi hành luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.
Trong quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại khoản 2 Điều 95 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ; khoản 3 Điều 57 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ; Điều 17 và khoản 2 Điều 21 Thông tư số 04/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường không có nội dung yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết nội dung thi hành pháp luật về tài nguyên nước. Các nhiệm vụ cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết, thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã được quy định cụ thể và hướng dẫn trình tự thực hiện rõ tại các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 8359/SNNMT-CCTNNPCTT ngày 24/10/2025 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề xuất không xây dựng Quyết định quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 10810/VP-NNMT ngày 28/10/2025 đồng ý đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn trên về việc không thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Quyết định quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	

	27. 
	Quyết định 50/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 Ban hành Quy chế chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	UBND tỉnh Hải Dương
	Quyết định 50/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 được xây dựng và triển khai thực hiện căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tuy nhiên, Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 được thay thế bởi Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022 và hướng dẫn cụ thể các nội dung.
	Quyết định 50/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 được xây dựng trên căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Hiện tại, Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 được thay thế bởi Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022.
Các quy định tại Quyết định 50/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022
	

	28. 
	Quyết định 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 Quy định về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 05 năm (2020-2024)
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Trước thời điểm sáp nhập 02 tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương vẫn áp dụng Bảng giá đất tại từng địa phương theo các Quyết định trên để áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai năm 2024.
	Theo quy định tại khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai năm 2024: "Üy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo".
Hiện nay, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 về việc Ban hành Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026.
Do đó, 07 Quyết định không còn phù hợp với quy định hiện hành, đề xuất bãi bỏ.
	

	29. 
	Quyết định 55/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 Ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bản tỉnh Hải Dương
	UBND tỉnh Hải Dương
	
	
	

	30. 
	Quyết định 29/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hải Dương
	UBND tỉnh Hải Dương
	
	
	

	31. 
	Quyết định 22/2022/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 Điều chỉnh cục bộ giá đất tại một số vị trí tuyến đường trong bảng giá các loại đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn thành phố
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	
	
	

	32. 
	Quyết định 25/2023/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 và sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương
	UBND tỉnh Hải Dương
	
	
	

	33. 
	Quyết định 30/2024/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
	UBND tỉnh Hải Dương
	
	
	

	34. 
	Quyết định 43/2024/ND-HĐND ngày 18/10/2024 Sửa đổi Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
	UBND tỉnh Hải Dương
	
	
	

	35. 
	Quyết định 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 Về việc quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khóang sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 được xây dựng căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 15/7/2023 đã bãi bỏ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016.
Sau khi bãi bỏ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022, các doanh nghiệp sẽ thực hiện việc áp dụng tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phần ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 27/2023/NĐ-CP.
	Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 được xây dựng căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 15/7/2023 đã bãi bỏ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016.
Do đó, Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 không còn phù hợp với quy định hiện hành.

	

	36. 
	Quyết định 56/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 Quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phần ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	UBND tỉnh Hải Dương
	Quyết định số 56/2020/QĐ-UBND được xây dựng căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 15/7/2023 đã bãi bỏ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016.
Sau khi bãi bỏ Quyết định số 56/2020/QĐ-UBND, các doanh nghiệp sẽ thực hiện việc áp dụng tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phần ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 27/2023/NĐ-CP.
	Quyết định 56/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020  được xây dựng căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 15/7/2023 đã bãi bỏ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016.
Do đó, Quyết định số 56/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 không còn phù hợp với quy định hiện hành.

	Văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy cần xử lý trước ngày 01/6/2026

	37. 
	Quyết định 06/2022/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 Ban hành Quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên rà soát, cập nhật để phù hợp với quy định tại Luật Đất đai 2024 và các Nghị định hướng dẫn thi hành; hiện tại các nội dung tại Quyết định không còn phù hợp với các quy định; do vậy, đề xuất bãi bỏ.
	Hiện nay, quy định về tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thực hiện theo quy định tại Quyết định số 4908/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của UBND thành phố
	

	38. 
	Quyết định 61/2022/QĐ-UBND ngày 24/10/2022  Quy định về nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Quyết định 61/2022/QĐ-UBND ngày 24/10/2022  được xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (Nghị định số 78) đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền 03 cấp và các quy định của Nghị định số 78 về bộ máy quản lý và điều hành Quỹ; thẩm quyền chi; báo cáo, phê duyệt quyết toán; chế độ kế toán, kiểm  toán, quản lý tài sản.
Từ khi ban hành Quyết định đến 30/6/2025, các nội dung chi, Quỹ trên địa bàn phía Đông Hải Phòng (tổng chi 21,272 tỷ đồng) chủ yếu cho việc hỗ trợ xử lý và xây dựng khẩn cấp các công trình phòng, chống thiên tai với mức chi đã được cụ thể tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 78. Phía Tây Hải Phòng không thực hiện ban hành Quyết định quy định chi tiết và các nội dung chi Quỹ được áp dụng trực tiếp theo các quy định tại Điều 16 Nghị định số 78.
Do vậy, Quyết định số 61/2022/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 đang gây ra sự chồng chéo, không thống nhất trong hoạt động quản lý và sử dụng Quỹ trên địa bàn thành phố sau sáp nhập.
	Nghị định số 63/2025/NĐ-CP ngày 05/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78, trong đó sửa đổi một số nội dung quy định về bộ máy quản lý và điều hành Quỹ Phòng chống thiên tai cấp tỉnh: bãi bỏ Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ; sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về thẩm quyền chi, chế độ báo cáo, phê duyệt quyết toán, chế độ kế toán, kiểm toán, quản lý tài sản,…
Mặt khác, hiện nay tổ chức bộ máy của cơ quan nhà nước đang vận hành theo chính quyền địa phương 02 cấp; các văn bản viện dẫn làm cơ sở xác định một số nội dung chi và mức chi được quy định tại Quyết định số 61 không còn hiệu lực: Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND và Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND (được thay thế bởi Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 20/02/2025 của HĐND tỉnh Hải Dương (cũ);  Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ…
Vì vậy, Quyết định số 61/2022/QĐ- UBND ngày 24/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định nội dung chi, mức chi của quỹ phòng chống thiên tai thành phố Hải Phòng không còn phù hợp.
	

	39. 
	Quyết định 74/2022/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 Ban hành quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Triển khai Quyết định số 74/2022/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt 91 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho các cơ sở trên địa bàn thành phố
	- Quyết định số 74/2022/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND thành phố có nhiều nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.
- Về thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu: Quyết định số 74/2022/QĐ-UBND của UBND thành phố quy định thẩm quyền phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu thuộc UBND thành phố và UBND cấp huyện, tuy nhiên, sau khi thực hiện chính quyền hai cấp thì thẩm quyền đã chuyển về UBND cấp xã.
- Về thành phần của Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 74/2022/QĐ-UBND của UBND hành phố cũng không phù hợp với thực tiễn hiện tại trên địa bàn thành phố sau khi thực hiện sáp nhập các cơ quan, đơn vị và thực hiện mô hình chính quyền hai cấp.
- Quyết định 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 24/2025/QĐ-TTg ngày 16/7/2025 Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, không quy định phải thành lập Hội đồng thẩm định đối với Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu
	

	40. 
	Quyết định 51/2023/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND thành phố
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Ngày 17/9/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 6633/SNNMT-CCTNNPCTT gửi Sở Tư pháp để xin ý kiến về việc đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 22/9/2025, Sở Tư pháp có Công văn số 3341/STP-XDVB phúc đáp về việc đăng ký xây dựng Quyết định quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng; trong đó đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ lý do, sự cần thiết phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới, rà soát, xác định lại các nội dung cần tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện quản lý nội dung này theo hướng hạn chế việc đề xuất quy định lại các nội dung đã được quy định cụ thể tại văn bản của Trung ương; trên cơ sở đó xác định phạm vi, đối tượng điều chỉnh của văn bản và đề xuất tên gọi của Quyết định cho phù hợp.
Sau khi rà soát lại Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, trong quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại khoản 2 Điều 95 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ; khoản 3 Điều 57 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ; Điều 17 và khoản 2 Điều 21 Thông tư số 04/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường không có nội dung yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết nội dung thi hành pháp luật về tài nguyên nước. Các nhiệm vụ cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết, thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã được quy định cụ thể và hướng dẫn trình tự thực hiện rõ tại các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.
	Các nhiệm vụ cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết, thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã được quy định cụ thể và hướng dẫn trình tự thực hiện rõ tại các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 8359/SNNMT-CCTNNPCTT ngày 24/10/2025 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề xuất không xây dựng Quyết định quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 10810/VP-NNMT ngày 28/10/2025 đồng ý đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn trên về việc không thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Quyết định quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	

	LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

	41. 
	Quyết định 18/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	1. Tại thời điểm hiện tại, một số căn cứ pháp lý của Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND đã
hết hiệu lực, cụ thể:
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
- Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;
- Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản
lý thuế ngày 20/11/2012;
- Nghị định số 203/2013/NĐCP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định phương pháp
tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
- Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường
đối với khai thác khoáng sản;
- Thông tư số 66/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường
đối với khai thác khoáng sản.
2. Các nội dung liên quan đến quản lý thu từ khoáng sản hiện đã được giao nhiệm vụ cụ
thể tại nhiều văn bản có hiệu lực, đặc biệt là:
- Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về
ban hành Quy chế phối hợp quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố;
- Kế hoạch số 133/KH-UBND (gửi kèm theo) ngày 20/10/2025 của Ban Chỉ đạo tăng
cường thu ngân sách nhà nước thành phố về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn thành phố.
3. Tại Kết luận thanh tra số 33/KL-TTTP ngày 25/9/2025 về Thanh tra chuyên đề về công
tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ
vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố niên độ từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2024,
Thanh tra Thành phố đã kiến nghị Sở Tài chính báo cáo UBND TP bãi bỏ Quyết định này.
Trên tinh thần bảo đảm sự thống nhất của hệ thống văn bản và thuận lợi trong tổ chức thực
hiện, đề xuất bãi bỏ Quyết định này.
	

	42. 
	Quyết định 33/2020/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố
	Việc hợp nhất Sở, ngành, hợp nhất tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp. Chức năng, nhiệm vụ có nhiều thay đổi, nhiều nội dung trong Quy chế đã không còn phù hợp.
Các thủ tục về đầu tư hiện nay được quy định rất cụ thể rong các Luật, Nghị định và các văn bản có liên quan trong lĩnh vực đầu tư.
Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư hiện nay thực hiện theo Quyết định của thành phố, trong đó quy định cụ thể, rõ ràng về trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính
	Văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy cần xử lý trước ngày 01/6/2026

	43. 
	Quyết  định 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	UBND tỉnh Hải Dương
	Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức và cá nhân liên quan trong hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Hải Dương
	
	Văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy cần xử lý trước ngày 01/6/2026

	44. 
	Quyết định 58/2022/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn thành phố
	1. Việc hợp nhất Sở, ngành, hợp nhất tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.
Chức năng, nhiệm vụ có nhiều thay đổi, nhiều nội dung trong Quy chế đã không còn phù hợp.
2. Các thủ tục về đầu tư hiện nay được quy định rất cụ thể trong các Luật, Nghị định và các văn bản có liên quan trong lĩnh vực đầu tư.
3. Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư hiện nay thực hiện theo Quyết định của thành phố, trong đó quy định cụ thể, rõ ràng về trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính
	Văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy cần xử lý trước ngày 01/6/2026

	45. 
	Quyết định 23/2024/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng vốn Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị hi kết thúc nhiệm vụ khoa ọc và công nghệ cho các sở, ngành, đơn vị và các địa phương góp phần tăng tính chủ động cho các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	Tại khoản 1 Điều 24 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định:
“Điều 24. Xử lý tài sản trang bị thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Đối với tài sản trang bị từ nguồn ngân sách nhà nước, Nhà nước giao tự động quyền quản lý, sử dụng, quyền sở hữu tài sản trang bị cho tổ chức chủ trì nhiệm vụ ngay sau khi trang bị tài sản; không phải thực hiện thủ tục giao quyền quản lý, sử dụng, giao quyền sở hữu; không phải bồi hoàn giá trị tài sản; không ghi tăng vốn đầu tư của Nhà nước vào doanh nghiệp.”
Do vậy việc quy định thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc địa phương quản lý quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sẽ không còn hiệu lực thi hành.
	

	46. 
	Quyết định số 51/2025/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Hải Dương Sửa đổi một số điều của Quyết định số 34/2024/QĐ- UBND ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành “Đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi là thủy sản và vật nuôi khác; đơn giá đào đắp ao khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương” và Quyết định số 44/2024/QĐ-
UBND ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định tỷ lệ
phần trăm để tính đơn giá thuê đất, đơn giá
thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
	
	Quyết định số 34/2024/QĐ-
UBND ngày 30 tháng 8 năm
2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Hải Dương và Quyết định số
44/2024/QĐ-UBND ngày 28
tháng 10 năm 2024 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hải Dương đã
được bãi bỏ và có Quyết định
mới thay thế
	Thay đổi thực tế do:
- Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND
đã được bãi bỏ bởi Quyết định số số
3859/QĐ-UBND ngày 24/9/2025;
- Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND đãđược bãi bỏ bởi Quyết định số Quyết định số 238/2025/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của UBND TP HP.
	

	LĨNH VỰC THANH TRA

	47. 
	Quyết định 1809/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	
	Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 3393/QĐ-UBND ngày 21/8/2025 về Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Hải Phòng, áp dụng chung trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới)
	Áp dụng chung theo Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 30/8/2025

	48. 
	Quyết định 33/2017/QĐ-UBND  ngày 19/12/2017 về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	UBND tỉnh Hải Dương
	
	Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (mới) đã ban hành Nghị quyết số 44/2025/NQHĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, áp dụng chung trên địa bàn thành phố
Hải Phòng (mới)
	

	LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO

	49. 
	Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ngày 10/01/202  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Sau 5 năm triển khai, Quyết định đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn; góp phần đưa hoạt động kinh doanhdu lịch đi vào nề nếp, đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến.
Năm 2024 Đồ Sơn được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 không thể triển khai áp dụng vì không còn chính quyền quận Đồ Sơn.
	Văn bản quy định cơ chế quản lý áp
dụng riêng cho địa bàn quận Đồ Sơn và được xây dựng trên cơ sở mô hình chính quyền địa phương 03 cấp. Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, phạm vi địa giới, thẩm quyền quản lý và cơ cấu tổ chức đã thay đổi; các quy định mang tính đặc thù cấp quận không còn phù hợp để tiếp tục áp dụng độc lập. Do đó cần bãi bỏ để phù hợp phạm vi hành chính mới
	Áp dụng chung theo Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 30/8/2025

	50. 
	Quyết định 60/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Về việc ban hành quy định mô hình khu du lịch cấp tỉnh
	UBND tỉnh Hải Dương
	Quyết định đã hình thành khung pháp lý cho mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh; bước đầu phân định trách nhiệm giữa các cấp chính quyền, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với khu du lịch
	Văn bản được ban hành trên cơ sở mô hình chính quyền địa phương 03 cấp, trong đó giao UBND cấp huyện thực hiện nhiều nhiệm vụ quản lý khu du lịch cấp tỉnh. Sau khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp (không còn cấp huyện), các quy định về chủ thể quản lý, phân cấp, phân quyền và mô hình tổ chức quản lý khu du lịch không còn cơ sở thực hiện, dẫn đến không bảo đảm tính khả thi. Vì vậy cần bãi bỏ để phù hợp cơ cấu tổ chức mới 
	

	51. 
	Quyết định 11/2023/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 Ban hành quy định mô hình quản lý Khu du lịch của thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Quyết định đã hình thành khung pháp lý cho mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh; bước đầu phân định trách nhiệm giữa các cấp chính quyền, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với khu du lịch
	Văn bản được ban hành trên cơ sở mô hình chính quyền địa phương 03 cấp, trong đó giao UBND cấp huyện thực hiện nhiều nhiệm vụ quản lý khu du lịch cấp tỉnh. Sau khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp (không còn cấp huyện), các quy định về chủ thể quản lý, phân cấp, phân quyền và mô hình tổ chức quản lý khu du lịch không còn cơ sở thực hiện, dẫn đến không bảo đảm tính khả thi. Vì vậy cần bãi bỏ để phù hợp cơ cấu tổ chức mới
	

	52. 
	Quyết định 33/2025/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ tham quan tại khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	UBND tỉnh Hải Dương
	Quy định đã làm cơ sở xác định
đặc điểm kinh tế – kỹ thuật phục vụ quản lý dịch vụ lưu trú du lịch và tham quan tại khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương, góp phần chuẩn hóa công tác quản lý nhà nước và làm căn cứ xây dựng định mức, đơn giá dịch vụ
	Văn bản được xây dựng dựa trên điều kiện kinh tế – xã hội, quy mô thị trường du lịch và mặt bằng giá dịch vụ của tỉnh Hải Dương trước sáp nhập. Sau sáp nhập, quy mô không gian quản lý, hệ thống cơ sở lưu trú, sản phẩm du lịch và mặt bằng giá dịch vụ đã thay đổi đáng kể; các đặc điểm kinh tế - kỹ thuật quy định trong văn bản không còn phù hợp để áp dụng chung. Cần bãi bỏ để phù hợp thực tiễn
	Áp dụng chung theo Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 30/8/2025

	LĨNH VỰC XÂY DỰNG

	53. 
	Quyết định 2962/QĐ-UB ngày 19/10/2001 Về nhiệm vụ quản lý trật tự công cộng- trật tự an toàn giao thông-vệ sinh môi trường-nếp sống văn minh đô thị tại dải Trung tâm thành phố
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	
	- Cơ sở pháp lý:
Các nội dung về quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật (cây xanh, chiếu sáng, thoát nước) tại dải trung tâm đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố. Cụ thể:
+ Quyết định số 187/2025/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 quy định về quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ và thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố;
+ Quyết định số 223/2025/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp; quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải từ hầm cầu, bể phốt, bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố
Hải Phòng;
+ Quyết định số 240/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
- Cơ sở thực tế:
Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tiễn
	

	54. 
	Quyết định 23/2010/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 Ban hành quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới một tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	UBND tỉnh Hải Dương
	Qua rà soát, từ khi Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND có hiệu lực đến nay, không phát sinh hồ sơ đăng ký phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới một tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè.
	Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND có căn cứ pháp lý là Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11; trong đó khoản 4 Điều 24 Luật số 23/2004/QH11 quy định:
“4. Đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm an toàn theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi chủ phương tiện đăng ký
hộ khẩu thường trú”;
Tuy nhiên, Luật số 48/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 23/2004/QH11 đã sửa đổi khoản 4 Điều 24 như sau:
“4. Đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc sức chở dưới 5 người hoặc bè khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải
bảo đảm điều kiện an toàn quy định tại điểm a khoản 3 Điều này”.
Như vậy, Luật số 48/2014/QH13 đã quy định rõ về điều kiện an toàn của phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới một tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè và bỏ quy định Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi chủ phương tiện đăng ký hộ khẩu thường trú phải quy định về nội dung
này.
	Văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy cần xử lý trước ngày 01/6/2026

	55. 
	Quyết định 779/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 Quy định về đơn giá vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vỹ
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Ngày 05/12/2025 UBND đặc khu Bạch Long Vĩ có Công văn
số 621/UBND-KT v/v đề xuất xây dựng định mức dự toán cho công tác xây dựng trên địa bàn khu Bạch Long Vĩ (gửi kèm); trong đó có nội dung: ”Quyết định này trong thời gian qua đã tạo điều kiện để Ban Quản lý Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch
Long Vĩ triển khai các nhiệm vụ vận chuyển vật liệu phục vụ đầu tư xây dựng đảm bảo an toàn, tiết kiệm”
	- Cơ sở pháp lý:
+ Các văn bản là căn cứ pháp lý của Quyết định số 779/2017/QĐ-UBND đã được thay thế, cụ thể: Luật Giá số
11/2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn đã được thay thế bởi Luật Giá số 16/2023/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật
hướng dẫn mới.
+ Ngày 18/9/2025, UBND thành phố ban hành Quyết định số        164/2025/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng; theo đó, tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 164/2025/QĐ-UBND quy định cơ quan, đơn vị thực hiện thẩm định phương án giá hàng hoá, dịch vụ và tham mưu UBND thành phố quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hoá, dịch vụ. Tuy nhiên, đơn giá vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vỹ không thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Luật Giá số 16/2023/QH15 và Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 164/2025/QĐ-UBND ngày 18/9/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố.
- Cơ sở thực tế: Các yếu tố chi phí đầu vào như giá nhiên liệu, giá nhân công...hiện nay tăng cao so với thời điểm ban hành đơn giá năm 2017
	

	56. 
	Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 5/4/2018 Về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	
	- Cơ sở pháp lý:
+ Ngày 29/8/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Văn bản số 6010/SNNMT - QLMT trả lời Sở Xây dựng v/v rà soát Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND (gửi kèm), trong đó nêu rõ:
“Qua rà soát Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số       08/2022/NĐ - CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, không có quy định giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại. Do vậy, không có cơ sở để xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND thành phố.”
+ Ngày 18/9/2025, UBND thành phố ban hành Quyết định số 164/2025/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng; theo đó, Sở Xây dựng không có nhiệm vụ liên quan giá rác thải y tế
	

	57. 
	Quyết định 34/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Quy chế trên là cơ sở pháp lý đảm bảo việc phối hợp giữa các sở, ngành thành phố; UBND quận, huyện; UBND xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan trong các hoạt động:
- Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật vềvật liệu xây dựng, các quy định về khuyến khích hoặc hạn chế đầu tư, sản xuất, kinh doanh, sử dụng, xuất
nhập khẩu vật liệu xây dựng, khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
- Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện các quy hoạch về lĩnh vực vật liệu xây dựng.
- Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;
- Thẩm định, đánh giá về công nghệ sản xuất, chất lượng vật liệu xây dựng; giải pháp thi
công xây dựng công trình phục vụ hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
- Kiểm tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.
	- Các văn bản là căn cứ pháp lý của Quyết định số 34/QĐ-UBND đã được thay thế, cụ thể: Luật Xây dựng số
135/2025/QH15 (có hiệu lực từ 01/7/2026) thay thế Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15 thay thế Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12;
Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14.
- Mặt khác, các quy định pháp luật mới đã thay đổi theo hướng phân cấp rõ ràng hơn về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vịvà bổ sung quy định việc tăng cường hậu kiểm thay vì tiền kiểm đối với hàng hóa vật liệu xây dựng theo như luật cũ.
	

	58. 
	Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 7/11/2019 của UBND thành phố Hải Phòng (cũ) ban hành Quy định về quản lý, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	
	Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND đã hướng dẫn UBND cấp huyện hoàn thành việc lập hồ sơ quản lý lối đi tự mở qua đường sắt, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt tại các vị trí lối đi tự mở; hoàn thành xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắttheo đúng lộ trình quy định của Nghị định 65/2018/NĐ-CP
	Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND đã hết hiệu lực thi hành do Quyết định này là văn bản quy định chi tiết Nghị định số 65/2018/NĐ-CP (hết hiệu lực ngày 01/01/2026).
Theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật 2025, sửa đổi,bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2025, thì Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND hết hiệu lực cùng thời điểm với Nghị định số 65/2018/NĐ-CP hết hiệu lực
	

	59. 
	Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 08/04/2021
của UBND thành phố Hải Phòng cũ quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi
đỗ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

	
	
	Hiện tại, Luật Đường bộ số 35/2024/QH15; Thông tư 36/2024/TTBGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (thay thế Thông tư 12/2020/TT-BGTVT) đã quy định chi tiết các nội dung về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe; đồng thời không có quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết tổ chức thực hiện nội dung này
	

	60. 
	Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày
22/03/2018 của UBND tỉnh Hải Dương quy định tổ chức, quản lý hoạt động của
bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	
	
	
	

	61. 
	Quyết định 15/2022/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 Quy định về khung giá dịch vụ sử dụng phà tại bến phà Lại Xuân, Dương Áo thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND là cơ sở pháp lý để phê
duyệt dự toán cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng
bằng phà tại bến phà Lại Xuân, Dương Áo các năm 2023, 2024,
2025, 2026 và đặt hàng đơn vị cung ứng dịch vụ theo từng năm.
Giá dịch vụ, phát hành vé và thu giá dịch vụ đối với người sử dụng do đơn vị cung ứng công bố đều nằm trong phạm vi khung giá được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số
15/2022/QĐ-UBND
	- Căn cứ pháp lý:
Khoản 1 điều 24 Luật giá số 16/2023/QH15 quy định: “ Văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá ban hành là văn bản hành chính. Việc ban hành văn bản được thực hiện như sau:
a) Lập phương án giá;
b) Thẩm định phương án giá;
c) Trình và ban hành văn bản định giá, điều chỉnh mức giá.”
Như vậy, khung giá dịch vụ sử dụng phà tại bến phà Lại Xuân, Dương Áo thành phố Hải Phòng sẽ được ban hành dưới dạng văn bản hành chính để phù hợp với quy định của Luật hiện hành
	Áp dụng chung theo Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 ĐƯA RA DO CHƯA CÓ VB HC MỚI THAY THẾ

	62. 
	Quyết định 26/2022/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 Về giá bán nước sạch tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP do công ty TNHH VSIP Hải Phòng sản xuất và cung cấp (giai đoạn 2022-2023)
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	Hiện Công ty TNHH VSIP Hải Phòng đang áp dụng Quyết định 26/2022/QĐ -UBND cung cấp nước sạchcho khu đô thị, công nghiệp VSIP
	- Căn cứ pháp lý:
+ Khoản 1 điều 24 Luật giá số 16/2023/QH15 quy định: “ Văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá ban hành là văn bản hành chính. Việc ban hành văn bản được thực hiện như sau: a) Lập phương án giá;
b) Thẩm định phương án giá;
c) Trình và ban hành văn bản định giá, điều chỉnh mức giá.”
+ Ngày 18/9/2025, UBND thành phố ban hành Quyết định số 164/2025/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo điều 4 và Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 164/2025/QĐ-UBND, Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố ban hành quy định về Đặc điểm kinh tế kỹ thuật đối với nước sạch đô thị; trên cơ sở đó, Công ty TNHH VSIP Hải Phòng lập phương án giá, trình thẩm định, phê duyệt.
	

	63. 
	Quyết định 03/2022/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	UBND TP Hải Phòng (cũ)
	
	
	Đang xây dựng khung giá dưới hình thức văn bản hành chính


	LĨNH VỰC Y TẾ

	64. 
	Quyết định 19/2022/QĐ-UBND ngày 5/12/2022 Mức chi phí chi trả kinh phí trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua các tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	UBND tỉnh Hải Dương
	Ngày 05/12/2022 UBND tỉnh Hải Dương (cũ) ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND quy định mức chi phí chi trả kinh phí trợ giúp xã hội
cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua các tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
Ngày 17/7/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 50/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15
tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Tại điểm d khoản 2 điều 1 quy định: “d) Trường hợp thực hiện chi trả trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả:
Mức chi phí chi trả được xác định theo tỷ lệ % trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tùy theo điều kiện địa bàn và thực tế số lượng đối tượng bảo trợ xã hội của từng địa phương".
Theo quy định trên, mức chi phí chi trả cho các đối tượng BTXH do HĐND thành phố quy định, không phải do UBND thành phố quyết định; do đó, cần thiết phải tham mưu
HĐND thành phố ban hành Nghị quyết cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tiễn sau sáp nhập.

	Ngày10/12/2025, HĐND thành phố
đã ban hành Nghị quyết số 48/2025/NQHĐND quy định chính sách hỗ trợ các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội và mức phí chi trả trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng; theo đóNghị quyết đã quy định Mức chi phí chi trả trợ giúp xã
hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội thông qua các tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn thành phố Hải Phòng bằng 0,5% tổng số tiền chi trả trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã
hội (Nghị quyết này có hiệu lực từ
ngày 01/01/2026); do đó cần bãi bỏ
Quyết định trên
	

	VĂN PHÒNG UBND TP

	65. 
	Quyết định 25/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 Ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
	UBND tỉnh Hải Dương
	
	Nội dung chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hiện nay thực hiện theo Quyết định 150/2025/QĐ-UBND ngày 04/9/2025 Ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
	

	66. 
	Quyết định 44/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 Quy định về đánh giá và phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao đối với người đứng đầu sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng
	
	Kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố giao đối với người đứng đầu các đơn vị được thực hiện từ năm 2018 đã thể hiện rất rõ chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố một cách quyết liệt và hiệu quả hơn; nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức các phòng ban chuyên môn của đơn vị; đặc biệt tạo ra hiệu ứng tích cực để các đơn vị cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra liên quan đến các tiêu chí bố sung trên.
Thực hiện chỉ đạo của đồng đài Chủ tịch UBND thành phố, Văn phòng đã sửa đổi bổ sung 05 tiêu chí: công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước và quản lý đất đai, công tác chuyển đổi số, phục vụ công tác đánh giá và phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao đối với - người đứng đầu các cơ quan đơn vị từ năm 2023.
	Từ 01/7/2025 vận hành chính quyền 02 cấp, bỏ cấp quận, huyện.
Ngày 18/11/2025, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 212/2025/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức tại các sở, ban, ngành, UBND xã, phường, đặc khu và viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố trong đó có quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các các công chức (đối tượng điều chỉnh bởi Quyết định 44/2019/QĐ- UBND ngày 10/12/2019)
	

	67. 
	Quyết định 41/2023/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đánh giá và phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao đối với người đứng đầu sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND
	
	Kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố giao đối với người đứng đầu các đơn vị được thực hiện từ năm 2018 đã thể hiện rất rõ chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố một cách quyết liệt và hiệu quả hơn; nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức các phòng ban chuyên môn của đơn vị; đặc biệt tạo ra hiệu ứng tích cực để các đơn vị cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra liên quan đến các tiêu chí bố sung trên.
Thực hiện chỉ đạo của đồng đài Chủ tịch UBND thành phố, Văn phòng đã sửa đổi bổ sung 05 tiêu chí: công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước và quản lý đất đai, công tác chuyển đổi số, phục vụ công tác đánh giá và phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao đối với - người đứng đầu các cơ quan đơn vị từ năm 2023.
	Từ 01/7/2025 vận hành chính quyền 02 cấp, bỏ cấp quận, huyện.
Ngày 18/11/2025, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 212/2025/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức tại các sở, ban, ngành, UBND xã, phường, đặc khu và viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố trong đó có quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các các công chức (đối tượng điều chỉnh bởi Quyết định 44/2019/QĐ- UBND ngày 10/12/2019)
	





II. Văn bản bãi bỏ một phần

	STT
	Văn bản
	Cơ quan ban hành
	Báo cáo tổng kết việc thi hành văn bản
	Lý do bãi bỏ
	Nội dung bãi bỏ
	Ghi chú

	LĨNH VỰC XÂY DỰNG

	1. 
	Quyết định 48/2024/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 Quy định khung giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp; khung giá cho thuê nhà ở xã hội và khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	UBND tỉnh Hải Dương
	
	Đang xây dựng khung giá dưới hình thức văn bản hành chính
	Bãi bỏ một phần: khoản 3 Điều 1, khoản 2 Điều 2, Điều 4, điểm c
khoản 1 Điều 5 của Quyết định 48/2024/QĐ-UBND

	






